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NGHỊ QUYẾT 

Quy định tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 06/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND  ngày …… tháng ……   năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”; Báo cáo thẩm tra số……/BC… 

ngày …tháng…năm 2026 của Ban ………………………, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về tên gọi, đối tượng, tiêu 

chuẩn tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng 

và phát triển tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, khen 

thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; tiền 

thưởng Kỷ niệm chương theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng: Cá nhân là người Việt Nam trong nước; cá nhân là 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân là người nước ngoài có đóng góp 

vào quá trình phát triển của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước khi 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tỉnh Lâm Đồng hiện nay (sau đây 

gọi chung là tỉnh Lâm Đồng); các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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Điều 2. Tên gọi Kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”. 

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng  

1. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Lâm Đồng” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) đảm bảo thực hiện đúng nguyên 

tắc khen thưởng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

2. Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần đối với mỗi cá nhân có đủ tiêu chuẩn 

khen thưởng theo quy định. Không áp dụng hình thức truy tặng. Không xét tặng 

đối với các cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại Nghị quyết 

số 379/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hằng năm vào dịp kỷ niệm 

Ngày thành lập tỉnh Lâm Đồng (ngày 01/7). 

4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân bị hình thức kỷ luật khai 

trừ Đảng, buộc thôi việc, sa thải, bị tước danh hiệu quân nhân, Công an nhân dân 

(trừ trường hợp mà sau đó được phục hồi) hoặc người có bản án kết tội của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang 

thi hành các hình thức kỷ luật thấp hơn các hình thức kỷ luật nêu trên; thời gian 

thi hành các hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác, làm việc 

để xét tặng Kỷ niệm chương. 

5. Thời gian giữ chức danh, chức vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực tại 

thời điểm xét tặng. Thời gian giữ chức danh, chức vụ trước khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền 

có hiệu lực tại thời điểm cá nhân đang giữ chức danh, chức vụ để tính khi xét 

tặng.  

6. Khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh áp dụng trong văn bản này bao gồm: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

Điều 4. Đối tượng tặng Kỷ niệm chương 

1. Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. 

2. Cá nhân có thời gian giữ chức vụ hoặc công tác, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. 

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài. 

4. Cá nhân ngoài các trường hợp nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có 

đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Lâm Đồng trên 

các ngành, các lĩnh vực của địa phương được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ghi nhận. 
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Điều 5. Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” tặng 

cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng và đạt 

một trong các tiêu chuẩn cụ thể sau đây: 

1. Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo có các định hướng, giải pháp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và 

phát triển của tỉnh Lâm Đồng được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận. 

2. Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4: 

a) Đã hoặc đang đảm nhiệm các chức danh, chức vụ: lãnh đạo thuộc diện Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. 

b) Có tổng thời gian từ đủ 05 năm trở lên giữ các chức danh, chức vụ: Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng các cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; cấp trưởng các cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp trưởng các 

ban chuyên môn của hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

là trưởng tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương 

đương trước ngày 01/7/2025. Đối với các cá nhân đang công tác, có liên tục 03 

năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

c) Có tổng thời gian từ đủ 10 năm trở lên giữ các chức danh, chức vụ: lãnh 

đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trừ các trường hợp đã được quy 

định tại các điểm a, b khoản này; Phó trưởng các ban, sở, ngành và tương đương 

trước trước ngày 01/7/2025; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Ban 

ngành và đoàn thể Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, các doanh 

nghiệp thuộc các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. Đối với các cá nhân đang công tác, có liên tục 05 năm liền kề tính đến 

thời điểm xét tặng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

d) Có tổng thời gian từ đủ 15 năm trở lên giữ các chức danh, chức vụ: lãnh 

đạo thuộc diện quản lý của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, đặc khu trực 

thuộc Tỉnh ủy; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trước ngày 

01/7/2025; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan, đơn 

vị của Bộ, Ban ngành và đoàn thể Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thuộc 

tỉnh, doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước đóng trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian giữ chức danh, chức vụ ít nhất 01 lần 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

hoặc đã được khen thưởng cấp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị. Đối với các cá nhân đang công tác, có liên tục 05 năm liền kề tính đến thời 

điểm xét tặng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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đ) Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động 

đã và đang công tác, làm việc trong: các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và 

các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang các cấp, các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ban ngành và đoàn thể 

Trung ương; các doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước 

đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thời gian công tác, làm việc tại tỉnh Lâm 

Đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ 25 năm trở lên đối với nữ, 30 năm trở lên đối 

với nam; trong thời gian đó ít nhất 01 lần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc đã được khen thưởng cấp Nhà nước 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Đối với các cá nhân đang công tác, 

làm việc, có liên tục 05 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. 

e) Chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư có thời gian 

hoạt động, làm việc tại địa bàn tỉnh từ đủ 20 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở 

lên đối với nam; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 

31/5/2026, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có tổng thời gian công tác cộng 

dồn đủ từ 15 năm trở lên đối với nữ và 20 năm trở lên đối với nam. Các đối tượng 

quy định tại điểm này, trong thời gian công tác, hoạt động, làm việc ít nhất 01 lần 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

hoặc đã được khen thưởng cấp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị.  

g) Người đã được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. 

h) Đảng viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi 

Đảng trở lên, trong đó có từ 20 năm trở lên sinh hoạt tại các tổ chức đảng của 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. 

i) Người sản xuất kinh doanh có mô hình hiệu quả và ổn định từ 05 năm trở 

lên, tạo việc làm ổn định cho lao động của địa phương hoặc có sáng kiến, đề tài 

khoa học được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng, góp phần thúc 

đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, được thủ trưởng các sở, ban ngành, 

đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận và đề nghị; đã từng 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

từ 03 lần trở lên hoặc đã được khen thưởng cấp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị. 

k) Người dân có sáng kiến, mô hình mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi 

ảnh hưởng trong địa bàn tỉnh và có đóng góp, phổ biến, nhân rộng trong cộng 

đồng, được thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã công nhận và đề nghị; đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng từ 03 lần trở lên hoặc đã được khen thưởng 

cấp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. 

3. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 có nhiều 

đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Lâm Đồng hoặc củng cố 

và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương 



5 

thuộc các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tỉnh Lâm Đồng có mối quan hệ hợp tác; 

được Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

thuộc tỉnh đề xuất và được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 

4. Cách tính thời gian giữ chức vụ, công tác, làm việc để xét tặng Kỷ niệm chương:  

a) Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được tính 

khen theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời gian giữ 

chức vụ thấp hơn liền kề hoặc thời gian công tác, làm việc trước khi giữ chức vụ 

để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ thấp hơn liền kề hoặc tiêu chuẩn 

khen thưởng theo thời gian công tác, làm việc. 

b) Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyển, điều động hoặc do sắp xếp, sáp 

nhập tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định, giữ chức vụ thấp hơn trước khi 

luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức khi xét tặng Kỷ niệm chương được lấy 

chức vụ trước khi luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức và được tính thời gian 

liên tục theo chức vụ đó để làm căn cứ xét tặng. 

c) Cá nhân thuộc tỉnh hoặc đã từng có thời gian công tác tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng được cấp có thẩm quyền cử đi học, biệt 

phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó trở về tỉnh Lâm Đồng công tác thì 

thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian 

công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.  

d) Người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành có hiệu lực tại thời điểm đang công tác hoặc ở các xã, các thôn thuộc 

khu vực đặc biệt khó khăn theo quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực ở 

thời điểm đang công tác; thời gian làm việc ở các môi trường, khu vực trên được 

tính bằng 1,5 lần thời gian làm việc trong môi trường, điều kiện bình thường. 

Điều 6. Mức tiền thưởng Kỷ niệm chương 

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận tiền thưởng bằng 0,6 lần mức 

lương cơ sở. Nguồn kinh phí khen thưởng thực hiện từ Quỹ thi đua, khen thưởng 

của tỉnh. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày …… tháng …… năm 2026 và thay thế 

Nghị quyết số 379/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Lâm Đồng”. 
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Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, kỳ họp thứ 

…. Thông qua ngày …. tháng …… năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- VP: TU, ĐBQH và HĐND tỉnh, UBDN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; 

- Trung tâm thông tin và Hội nghị  - VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm LT và DVVL tỉnh; 

- Trang TTĐT VP ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 


